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KẾ HOẠCH 

Hoạt động duy trì thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh trên địa bàn  

huyện Tam Đường năm 2024 

 

Căn cứ  Kế hoạch số 387/KH-KSBT ngày 18/9/2024 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Lai Châu về việc triển khai các hoạt động nhằm duy trì thành 

quả loại trừ uốn ván sơ sinh tại vùng nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

năm 2024. 

Trung tâm Y tế Tam Đường xây dựng kế hoạch hoạt động duy trì thành quả 

loại trừ uốn ván sơ sinh trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2024 cụ thể như sau:  

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu chung 

Duy trì thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh ( có số mắc UVSS < 1/1000 trẻ 

đẻ sống trên địa bàn). 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Duy trì tỷ lệ tiêm vắc xin phòng uốn ván cho phụ nữ có thai( UV2+) đạt 

≥ 90% trên địa bàn xã, thị trấn 

- Tuyên truyền vận động tối đa số phụ nữ có thai chưa tiêm phòng hoặc 

tiêm phòng chưa đầy đủ mũi phòng uốn ván đên cơ sở y tê để đẻ. 

- 100% ca chết sơ sinh được giám sát và báo cáo ( nếu có). 

II.THỜI GIAN,  PHẠM VI TRIỂN KHAI 

1. Thời gian: Từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2024 lồng ghép vào tiêm 

chủng thường xuyên hàng tháng hoặc ngay sau khi có vắc xin uốn ván do tuyến 

tỉnh cấp bổ sung cho huyện 

2. Đối tượng 

Phụ nữ có thai chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi phòng uốn ván tại 

13/13 xã, thị trấn 

3. Tiêu chí lựa chọn vùng nguy cơ cao 

Phân tích thực trạng dựa vào số liệu tiêm chủng và tình hình UVSS của xã, 

thị trấn trong 5 năm gần đây (2019-2023) và các tiêu chí: 

-  Xã có ca mắc UVSS. 



- Tỷ lệ tiêm vắc xin uốn ván( UV2+) cho PNCT đạt thấp dưới 80%. 

- Tỷ lệ đẻ tại nhà cao. 

4. Phạm vi và hình thức triển khai 

4.1. Phạm vi triển khai: trên địa bàn huyện Tam đường triển khai tại 13/13 

xã, thị trấn 

4.2. Hình thức triển khai  

- Triển khai hàng tháng lồng ghép vào tiêm chủng thường xuyên. 

III. NỘI DUNG  

1. Điều tra, lập danh sách đối tượng  

- Rà soát, lập danh sách phụ nữ mang thai chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 

liều vắc xin uốn ván trên địa bàn. Danh sách đối tượng bao gồm cả đối tượng 

vãng lai trong thời gian triển khai, tránh bỏ sót những đối tượng chưa được quản 

lý tại vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh và nơi có biến động dân cư.  

 - Nhân lực thực hiện: Trạm Y tế các xã, thị trấn phối hợp Y tế bản, cộng 

tác viên dân số, trưởng bản ...  

2. Công tác truyền thông 

- Nội dung truyền thông: 

+ Lợi ích và lịch tiêm chủng vắc xin cho phụ nữ có thai 

+ Sự nguy hiểm của bệnh uốn ván cho bà mẹ và trẻ sơ sinh 

+ Sự cần thiết phải quản lý thai nghén và sinh đẻ tại cơ sở y tế 

- Thời gian: các ngày trong tháng 

- Địa điểm: 13/13 xã, thị trấn.  

- Hình thức truyền thông: Truyền thông gián tiếp trên hệ thống loa phát 

thanh, truyền thông trực tiếp qua các buổi họp dân, thăm hộ gia đình, lồng ghép 

trong hoạt động khám, chữa bệnh. 

- Thành phần: Cán bộ xã, Y tá bản, Trưởng bản. 

3. Tiếp nhận vận chuyển cung ứng vắc xin, vật tư  

3.1. Tiếp nhận vắc xin  

- Trung tâm Y tế tiếp nhận vắc xin tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

chuyển về kho huyện ít nhất 1 tuần, để bảo quản trước khi cấp phát đến các xã.  

- Trạm Y tế xã tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm Y tế Tam Đường về xã để 

triển khai ít nhất 1 ngày trước khi triển khai tiêm .  

3.2. Vận chuyển vắc xin  



- Vận chuyển vắc xin, vật tư từ tỉnh xuống huyện và từ huyện về các xã 

bằng phương tiện ô tô. Nhân lực bao gồm 01 lái xe Trung tâm Y tế huyện và 01 

thư ký chương trình.  

+ Trạm Y tế các xã Giang Ma, Tả Lèng, Thèn Sin, Nùng Nàng, Bản Giang, 

Bản Hon và Khun Há tiếp nhận vắc xin tại Trạm Y tế do Trung tâm Y tế huyện 

vận chuyển đến bằng ô tô.  

+ Trạm Y tế các xã Sơn Bình, Bản Bo, Nà Tăm tiếp nhận vắc xin tại Kho 

dược của Trung tâm Y tế huyện.  

3.3. Phân bổ vắc xin, vật tư - Vật tư, vắc xin: Theo phụ lục phân bổ trong 

kế hoạch triển khai tiêm chủng hàng tháng  

3.4. Bảo quản vắc xin  

- Vắc xin được bảo quản ở nhiệt độ từ (+2C) – (+8C) và không để ánh 

sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào vắc xin.  

- Thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo quản, sử dụng vắc xin 

do Bộ Y tế ban hành 

4. Tổ chức tiêm chủng vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai 

- Tổ chức tiêm chủng hàng tháng cùng với nội dung tiêm chủng thường 

xuyên. 

- Tổ chức tiêm vét cho những đối tượng thuộc diện tiêm chủng nhưng 

chưa có mặt ở buổi tiêm chủng thường xuyên hoặc tạm hoãn tiêm chủng cần 

được tiêm vét ngay trong tháng đó, ngay sau khi kết thúc đợt tiêm chủng thường 

xuyên trong khoảng từ 7-14 ngày ( Cùng đợt với tiêm mũi 2 của vắc xin Viêm 

não Nhật Bản) đảm bảo không để bỏ sót đối tượng. 

5. Nhân lực  

- Nhân lực tại chỗ: Cán bộ trạm Y tế xã, thị trấn, nhân viên Y tế thôn bản.        

- Nhân lực huy động hỗ trợ: Các ban ngành đoàn thể xã, trưởng bản. 

6. Thống kê báo cáo 

- Thực hiện chế độ báo cáo theo Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 

16/11/2018 của Bộ Y tế và chương trình tiêm chủng mở rộng Quốc gia. 

7. Kinh phí 

Sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 2024 và chi theo  

các quy định hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Khoa KSBT & HIV/AIDS – Tư vấn và điều trị nghiện chất 



- Dự trù vắc xin, vật tư và phân bổ cho Trạm Y tế các xã, thị trấn tổ chức 

triển khai tiêm vắc xin Uốn ván cho phụ nữ mang thai. 

 - Bố trí các điểm cấp cứu lưu động thực hiện cấp cứu và xử trí kịp thời 

các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. 

 - Phối hợp với phòng dân số - Truyền thông GDSK viết nội dung truyền 

thông và đưa tin bài về lợi ích của tiêm phòng uốn ván. 

 - Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, dự trù vắc xin, 

vật tư, điều tra, lập danh sách đối tượng tổ chức triển khai  

- Kiểm tra, giám sát hoạt động tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng uốn 

ván cho phụ nữ mang thai tại 13/13 xã, thị trấn 

- Tổng hợp và báo cáo kết quả giám sát theo quy định 

2. Phòng dân số - Truyền thông giáo dục sức khỏe 

Phối hợp đăng tin bài về tiêm vắc xin phòng uốn ván cho phụ nữ mang 

thai, lợi ích của việc khám thai định kỳ và đẻ tại cơ sở y tế, các nguy cơ có thể 

sảy ra khi đẻ tại nhà và không được chăm sóc sau sinh ,  

3. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản- phụ sản 

- Dự trù và cung cấp gói đẻ sạch, hướng dẫn Trạm Y tế xã, thị trấn triển 

khai dịch vụ đẻ sạch tới thôn, bản. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn quản lý thai nghén sớm, khám thai 

định kỳ lồng ghép tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ có thai.  

- Phối hợp với phòng dân số - TTGDSK và khoa KSBT xây dựng bài và 

đưa tin bài truyền thông về lợi ích của việc khám thai, đẻ tại cơ sở y tế và những 

nguy cơ có thể sảy ra khi đẻ tại nhà. 

4. Trạm Y tế các xã, thị trấn 

- Rà soát, điều tra, lập danh sách đối tượng phụ nữ mang thai chưa được 

tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi  trên địa bàn. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai tiêm phòng vắc xin uốn ván cho phụ nữ 

mang thai đảm bảo duy trì thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh trên địa bàn xã. 

- Tổ chức tiêm chủng thường xuyên và tiêm vét vắc xin phòng uốn ván 

cho phụ nữ mang thai theo danh sách đã điều tra, đảm bảo hiệu quả, an toàn, đạt 

mục tiêu đề ra 

- Quản lý thai nghén sớm, tư vấn khám thai định kỳ và tuyên truyền vận 

động phụ nữ có thai đẻ tại cơ sở y tế. 

- Cung cấp gói đẻ sạch và chăm sóc sức khỏe sau sinh cho bà mẹ sau đẻ.  

- Phối hợp với y tế bản, trưởng bản, các ban nghành đoàn thể địa phương 

tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng vắc xin phòng uốn ván, đẻ sạch và chăm 

sóc rốn sạch. 



- Giám sát chết sơ sinh và uốn ván sơ sinh thường xuyên. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả tiêm chủng theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch duy trì thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh năm 2024 

của Trung tâm Y tế Tam Đường./. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (B/c); 

- UBND huyện ( B/c); 

-Trung tâm KSBT tỉnh ( B/c); 
- Ban giám đốc; 

- Các khoa, phòng; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trạm Y tế các  xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Thị Tắn 
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